
Số TT
Mã môn 

thi
Họ và tên

Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch
Hạng đăng 

ký
(I-II-III) 

1 GS01 Phan Thanh Hoàn
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Giám sát Dân dụng và Công nghiệp II

2 GS01 Nguyễn Văn Đề Trung cấp xây dựng Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III

GS03 Giám sát công trình giao thông cầu III

DG01 Định giá xây dựng II

4 DG01 Nguyễn Viết Tân Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II

Thiết kế Cấp thoát nước II

Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt II

Kỹ sư Cầu đường3 Nguyễn Minh Phúc
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5 Trần Văn Võng Kỹ sư Đô thị

6 TK02 Trần Nhật Linh Kỹ sư Hạ tầng Đô thị Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt II

7 KS02 Nguyễn Đức Hiếu
Cử nhân khoa học 

ngành Địa chất công 

trình

Khảo sát địa hình II

TK07 Thiết kế Công trình GT đường bộ II

GS08 Giám sát công trình đường bộ II

DG01 Định giá xây dựng II

9 TK09 Đỗ Tư Bảo
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng và công nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II

GS01 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công 

nghệ
II

11 GS08 Nguyễn Văn Đăng
Kỹ sư Công nghiệp và 

công trình nông thôn
Giám sát công trình đường bộ III

12 GS01 Võ Văn Đức
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng và công nghiệp
Giám sát Dân dụng và Công nghiệp II

13 GS01 Đinh Thanh Luyện
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng và công nghiệp
Giám sát Dân dụng và Công nghiệp II

Phan Văn Giáo
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng và công nghiệp

8 Mai Văn Cường
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường 

10
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TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III

GS01 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III

GS01 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III

GS01 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III

GS08 Giám sát công trình đường bộ III

17 GS08 Đinh Lập Tùng
Kỹ sư Công nghiệp và 

CTNT
Giám sát công trình đường bộ II

GS08 Giám sát công trình đường bộ II

GS03 Giám sát công trình giao thông cầu II

Lê Xuân Thủy18 Kỹ sư Cầu đường

16

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng và công nghiệp
15

Kỹ sư Cầu đườngNguyễn Phúc Thường

Trần Viết Tuân

14 Lê Nhật Thành Kỹ thuật xây dựng

GS08 Giám sát công trình đường bộ II

GS03 Giám sát công trình giao thông cầu II

DG01 Định giá xây dựng II

GS01 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp II

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III

TK07 Thiết kế Công trình GT đường bộ III

TK03 Thiết kế Cầu III

TK11 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II

TK10 Thiết kế Kiến trúc công trình II

TK07 Thiết kế Công trình GT đường bộ II

GS03 Giám sát công trình giao thông cầu II

TK02 Thiết kế Cấp thoát nước II

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
23 Nguyễn Mạnh Thắng

Kiến trúc sư22 Đinh Anh Tuấn

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
21 Nguyễn Văn Sơn

19

20 Nguyễn Văn Thành

Kỹ sư Cầu đường

Kỹ sư Xây dựng Công 

trình thủy

Trần Xuân Biên

TK02 Thiết kế Cấp thoát nước II

GS08 Giám sát công trình đường bộ II

Kỹ sư Xây dựng Công 

trình
24 Lê Tùng Vĩnh
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25 TK07 Hoàng Khánh Lâm
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Thiết kế Công trình GT đường bộ II

TK07 Thiết kế Công trình GT đường bộ II

DG01 Định giá xây dựng II

27 GS08 Trần Xuân Sang
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Giám sát công trình đường bộ II

TK07 Thiết kế Công trình GT đường bộ II

GS08 Giám sát công trình đường bộ II

29 TK07 Lê Đức Thiện
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Thiết kế Công trình GT đường bộ II

30 TK07 Bùi Đức Trọng
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Thiết kế Công trình GT đường bộ II

TK07 Thiết kế Công trình GT đường bộ II
Kỹ sư cơ khí công trình 

GT
31 Nguyễn Anh Tuấn

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
28 Trần Ngọc Bảo

Kỹ sư Xây dựng Công 

trình
26 Trần Văn Nghĩa

KS02 Khảo sát địa hình II

32 TK09 Trương Xuân Vinh
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II

33 KS02 Nguyễn Trường Giang Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình II

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II

GS01 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp II

35 GS08 Lê Thanh Hải Cao đẳng GTVT Giám sát công trình đường bộ III

36 DG01 Đinh Khánh Huyền Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Định giá xây dựng II

37 TK06 Nguyễn Quỳnh Tài Kiến trúc sư Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt II

38 TK01 Trần Hiếu Trung Kỹ sư xây dựng Thiết kế An toàn PCCN II

39 TK10 Trương Vân Khánh Kiến trúc sư Thiết kế Kiến trúc công trình II

40 TK06 Nguyễn Tuấn Anh Kiến trúc sư Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt II

41 TK10 Nguyễn Nhật Tùng Thiết kế Kiến trúc công trình II

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
34 Nguyễn Tiến Thành

GT

41 TK10 Nguyễn Nhật Tùng
Kiến trúc sư

Thiết kế Kiến trúc công trình II

42 DG01 Nguyễn Hữu Huỳnh Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II
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GS03 Giám sát công trình giao thông cầu II

GS08 Giám sát công trình đường bộ II

44 GS01 Trần Xuân Long Cao đẳng kỹ thuật Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III

45 TK09 Nguyễn Đức Thiện Kỹ sư XD DD&CN Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II

43 Nguyễn Đức Hoàn
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường


